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  A  N NHÂN DÂN              NG   A      I   Ủ     A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                   c   p –    do –   nh p  c 

  n  n s : 25/2022/HSST 

 g y 09 tháng 9 năm 2022 

NHÂN DANH 

NƢ                     Ủ                

                              

 

- T                          sơ              

          –     t         t     Ông   âu  ăn  ỹ 

                                           Ông  rần Quang K ang  

  c Hộ  t      â  dâ                Ông  rần Thanh Hùng 

                                                     Ông  ƣơng  ăn  ân 

      Ông  guyễn  oàng   o 

-              t    Ông  âm  rấn   an  - Thư ký T    n nh n   n t nh 

     i u  

-     d              s t   â  dâ  t      c    u tham gia phiên tòa: Ông 

Trang Thanh Bình -  i m s t vi n  

 g y 09 th ng 9 năm 2022, t i tr  s  T    n nh n   n t nh      i u x t 

xử sơ th m   ng kh i v   n h nh s  sơ th m th   ý s : 17/2022/TLST-HS ngày 15 

th ng 8 năm 2022, theo Quyết định đư  v   n r  x t xử s  24/2022/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 8 năm 2022 đ i với bị   o: 

PHAN HOÀNG D, sinh ngày 11/10/1999; Giới tính:   m; t i      i u; 

 ơi  ư trú: Ấp TT, xã AT, huyện ĐH, t nh      i u;  ghề nghiệp: làm thuê; Trình 

độ văn hó  (họ  vấn): 6/12; Dân tộ : Kinh; Tôn giáo: không; Qu   tị h: Việt   m; 

con ông Ph n Văn H sinh năm 1967 và bà Tô Bích L sinh năm 1965; Anh  hị em 

ruột 06 người; Tiền  n, tiền s : không;  h n th n: ng y 24/5/2017 bị T    n nh n 

  n huyện Đ ng H i, t nh      i u xử ph t 06 th ng tù nhưng  ho hư ng  n treo 

về tội “Trộm  ắp t i s n”, đã đượ  xó   n tí h;  ị   o bị t m gi m ng y 23/3/2022. 

(có  ặt). 

 gười b o  hữ   ho bị   o Phan Hoàng D:  uật sư Trịnh Th nh  h n - Văn 

ph ng  uật sư Trịnh Th nh Minh thuộ  Đo n  uật sư t nh      i u  ( ó mặt)                                  

* Bị  ạ   Bà  ƣơng  íc     (đã  hết) 
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 gƣời đ i diện t eo p áp  u t:  guyễn  im  h, sinh năm 1978  

Đ H TT: Ấp X, xã TP, thị xã GR, t nh      i u  Chỗ   hiện n y: Ấp TT, xã AT, 

huyện ĐH, t nh      i u. 

*  gƣời có quyền ng ĩa vụ  iên quan: Trần Văn R, sinh năm 1986; trú 

t i: ấp  M, xã AT A, huyện ĐH, t nh      i u  (vắng mặt)  

N         Ụ   : 

Theo     t i  iệu  ó trong hồ sơ v   n v   iễn biến t i phi n t  , nội  ung 

v   n đượ  tóm tắt như s u:   

V o kho ng 08 giờ ng y 23/3/2022, s u khi u ng rượu t i nh   ủ  Trần Văn 

R t i ấp  M, xã AT A, huyện ĐH, t nh      i u, Phan Hoàng D mượn xe m  t  

 ủ  Trần Văn R đ  đi đến nh  Trần Văn Vũ  1 (thuộ  Ấp TT, xã AT, huyện ĐH, 

t nh      i u) đ  nói  huyện nợ tiền với L1   hi đến nh  L1, D gặp Dương  í h 

Th (s ng  hung như vợ  hồng với L1) nói  huyện qu    i, Th đ i D s  tiền 

15.000.000đ  o D   n nợ L1, nhưng D  h  thừ  nhận nợ 5 000 000đ v  hiện t i 

 ũng kh ng  ó tiền tr   ẫn đến    h i      i qu    i với nh u  

Lúc này, D đi r  xe định  h y đi th  Th  h y theo  hặn đầu xe   i, Th dùng 

h i  h n kẹp h i b n b nh xe trướ , h i t y  hặn đầu xe kh ng  ho D đi; D nói 

“    c ặ  đầu xe t ì t o đâ   ày”, nhưng Th vẫn  hặn đầu xe v  th  h thứ  

“Mầy có  go  t ì đâ  c ết t o đ ”. Ngay lúc này D  ấy cây   o từ trong   i  ặp đ  

trên b g  xe,  ầm   o theo tư thế b n t y nắm   n   o, mũi   o hướng xu ng,  ưỡi 

  o vu ng gó  với   nh t y,  ưỡi   o sắ  b n hướng r  ngo i, D vung dao lên dùng 

    m nh đ m từ tr n xu ng trúng v o phần ng   tr i  ủ  Th một   i rồi rút   o r   

S u khi bị đ m, Th  ấy t y bịt vết thương rồi quỵ xu ng đất   g y  ú  n y  guyễn 

Văn Chí L2 nh n thấy truy h   ớn “c ết rồ , c ết rồ ”, D  ầm   o v  điều khi n xe 

qu y đầu  h y về hướng C  M u, đi đượ  một đo n th  D  ừng xe   i,   i  o quấn 

  y   o   i rồi tiếp t   điều khi n xe bỏ tr n th  bị C ng  n huyện Đ ng H i bắt 

giữ ng y s u đó ( út lục số  06-07, 68-70, 107-126, 143-154). 

Dương  í h Th bị thương tí h nặng đượ  gi  đ nh đư  đến Trung tâm Y tế 

thị xã Gi  R i  ấp  ứu, nhưng đi đượ  một đo n th  Thtử vong  

  n kết  uận gi m định ph p y về tử thi s : 12/PY-2022, ng y 18/4/2022  ủ  

Ph ng  ỹ thuật h nh s  C ng  n t nh      i u, kết  uận:  

(1)  Dấu hiệu  hính qu  gi m định: 

- Vùng ng   tr i  ó 01 vết thương bờ m p sắt gọn, vết thương  ó một đầu 

nhọn v  một đầu tù  Vết thương  ó  hiều hướng từ tr n xu ng  ưới, từ ph i qu  

tr i, từ ngo i v o trong; 

- Vết thương xuy n thấu qu  khe (kho ng)  i n sườn s  2 v  3 b n tr i; 

- Vết thương   m thủng kho ng m ng tim v o tới qu i ( ung) động m  h 

 hủ   m đứt b n phần  
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(2)   guy n nh n  hết: “Dương  í h Th  hết do thủng  ung động m  h  hủ 

g y s   mất m u” ( út     s : 16-17, 19- 36). 

*   n kết  uận gi m định s : 2074/KL- THS, ng y 17/5/2022  ủ  Ph n 

Viện kho  họ  h nh s ,  ộ C ng  n t i Th nh ph  Hồ Chí Minh kết  uận: 

- Tr n  on   o gửi gi m định v       ấu vết m u n u đỏ thu t i hiện trường, 

tr n  p  hắn bùn b nh xe trướ , tr n y n s u  ó  ính m u người  Ph n tí h gen 

(AD ) từ     mẫu m u n y đượ   ùng một ki u gen nữ giới v  trùng với ki u gen 

n n nh n Dương  í h Th. 

- Dương  í h Th và  guyễn H i A có qu n hệ huyết th ng mẹ - con. (Bút 

    s : 52, 59-64).  

 C o tr ng s  29/CT-VKS-P1 ngày 11 tháng 8 năm 2022  ủ  Viện ki m s t 

nh n   n t nh      i u truy t  Phan Hoàng D về tội “Giết người” theo quy định t i 

đi m n kho n 1 Điều 123  ộ  uật H nh s . 

T i phi n t   sơ th m ki m s t vi n - đ i  iện Viện ki m s t nh n   n t nh 

     i u giữ nguy n qu n đi m như Cáo tr ng truy t  đ i với Phan Hoàng D v  đề 

nghị Hội đồng x t xử: Tuy n b  bị   o Phan Hoàng D ph m tội “Giết người”  Áp 

  ng đi m n kho n 1 Điều 123; đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; kho n 1 Điều 

38  ộ  uật H nh s , xử ph t bị   o Phan Hoàng D, mứ   n từ 15 đến 17 năm tù.  

Về tr  h nhiệm   n s : ghi nhận s  t  thỏ  thuận giữ  bị   o v  đ i  iện bị 

h i; buộ  bị   o  ó tr  h nhiệm bồi thường  ho gi  đ nh bị h i (b   guyễn  im  h 

đ i  iện nhận) s  tiền 289 000 000 đồng, trong đó: tiền tổn thất tinh thần 

149 000 000 đồng; tiền nu i  h u  guyễn H i A sinh ng y 12/9/2009  ho đến khi 

 h u tr n 18 tuổi với s  tiền 140 000 000 đồng, việ   ấp  ưỡng đượ  th   hiện 

một  ần  

Về vật  hứng: Căn  ứ đi m   kho n 1, 2 Điều 47  ộ  uật H nh s ; đi m  , 

  kho n 2, đi m   kho n 3 Điều 106  ộ  uật t  t ng h nh s :  

3 1 Tị h thu v  ti u hủy: 01 (một)  on   o t   hế, phần  ưỡi bằng kim  o i 

m u đen,   n bằng nh   m u đen,  hiều   i 31 m;  

3 2 Tr    i  ho bị   o Phan Hoàng D 01 (một)  o sơ mi   i t y m u đen, 

 ú  (nút)  o bằng kim  o i m u trắng, phí  trong b u  o ( ổ  o)  ó   ng  hữ “ ew 

F shion”; 01 (một) nón kết  ưỡi tr i m u v ng x m, phí  tr n nón  ó   ng  hữ 

“Ie oqsportif”; 01 (một) điện tho i  i động hiệu S msung m u đen, m n h nh   m 

ứng m y đã qu  sử   ng, kh ng ki m tr  t nh tr ng ho t động  ủ  m y, m y kh ng 

kh i động đượ ; 01 (một)   i  ặp m u đen, tr n  ặp  ó   ng  hữ “ V OS HI 

FASHIO ”  

3.3 Giao cho  ơ qu n   nh s t điều tr  C ng  n t nh      i u t m giữ 01 

(một) xe m  t  hiệu E egents m u x nh, bi n ki m so t 94D1 - 081.75 đ  điều tr , 

  m rõ  hủ s  hữu  
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 gười bào chữa cho bị cáo trình bày: th ng nhất về tội   nh m  đ i diện 

Viện Ki m s t đã truy t , Luật sư kh ng tr nh  uận. Tuy nhiên mức hình ph t đề 

nghị đ i với bị cáo là quá nghiêm khắc với hành vi ph m tội của bị cáo vì trong lúc 

nóng giận nhất thời mà bị   o đã th c hiện hành vi ph m tội; bị   o đã ăn năn h i 

c i, đã khắc ph c một phần hậu qu   ho gi  đ nh bị h i v  đã được bị h i bãi n i 

cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xử ph t bị cáo thấp hơn mứ   n đ i diện Viện 

ki m s t đã đề nghị đ  bị cáo thấy được s  khoan hồng của pháp luật mà c i t o 

th nh người công dân có ích cho xã hội. 

  Ậ   Ị    Ủ        : 

Tr n  ơ s  nội dung v   n,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n đã 

được tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về h nh vi, quyết định t  t ng  ủ  Điều tr  vi n,  i m s t vi n trong 

qu  tr nh điều tr , truy t  đã th   hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ t   quy 

định  ủ   ộ  uật T  t ng h nh s   Trong qu  tr nh điều tr , truy t  v  t i phi n t   

bị   o, bị h i, kh ng có khiếu n i về h nh vi t  t ng  ủ  Điều tr  vi n,  i m s t 

viên. Do đó,     h nh vi t  t ng củ   ơ quan tiến h nh t  t ng v  những người tiến 

h nh t  t ng đã th   hiện đều hợp ph p  

[2] T i phi n t   sơ th m, bị   o Phan Hoàng D đã thừ  nhận to n bộ h nh 

vi ph m tội  ủ  m nh đúng như   o tr ng  ủ  Viện ki m s t nh n   n t nh     

 i u đã truy t    ời kh i  ủ  bị   o t i phi n t      th ng nhất v  phù hợp với  ời 

kh i  ủ  bị   o trong qu  tr nh điều tr ; phù hợp với  ời kh i  ủ  người   m  hứng 

 ũng như      hứng  ứ kh    ó trong hồ sơ v   n,  ho n n  ó  ăn  ứ  hấp nhận 

h nh vi  ủ  bị   o đã th   hiện nhằm tước đo t tính m ng  ủ  người kh   một 

   h tr i ph p  uật. V  vậy, Hội đồng x t xử  ó đủ  ơ s  x   định: vào kho ng 09 

giờ ngày 23/3/2022, t i Ấp TT, xã AT, huyện ĐH, t nh      i u.  ị   o Phan 

Hoàng D đã  ùng   o t   hế    hung khí nguy hi m đ m trúng v o ng   tr i  ủ  

Dương  í h Th  Hậu qu    m  ho Dương  í h Th tử vong tr n đường đi  ấp  ứu. 

Do đó, Hội đồng x t xử  ó  ăn  ứ x   định h nh vi  ủ  bị   o Phan Hoàng D đã đủ 

yếu t   ấu th nh tội “Giết người” theo quy định t i Điều 123  ộ  uật H nh s   

[3] X t thấy h nh vi  ủ  bị   o kh ng những g y nguy hi m cao cho xã 

hội, mà còn tr   tiếp x m ph m đến tính m ng  ủ  bị h i và gây mất trật t  trị  n   

đị  phương. Đồng thời, giữ  bị   o v  bị h i  h       i về  huyện bị   o nợ tiền 

 ủ  Trần Văn Vũ L1 (s ng  hung như vợ  hồng với bị h i) - đ y  h  là m u thuẫn 

nhỏ nhặt trong  uộ  s ng m  bị   o sử d ng dao t   hế đ m v o vùng ng   tr i 

 ủ  bị h i; hậu qu  bị h i tử vong tr n đường đi  ấp  ứu  Do đó, bị   o ph i  hịu 

tr  h nhiệm h nh s  về tội “Giết người” với tính tiết định khung tăng nặng “Ph m 

tội  ó tính  hất   n đồ” theo quy định t i đi m n kho n 1 Điều 123  ộ  uật Hình 

s   Cho nên  ần ph i đượ  xử  ý nghi m theo tội   nh v  h nh ph t m  điều  uật đã 

quy định – nghĩ     ph i  p   ng  o i h nh ph t tù  ó thời h n, cách ly bị   o r  



 

 

 

5 

khỏi đời s ng chung xã hội một thời gi n dài nhằm răn đe, gi o     ý thứ  tu n 

theo ph p  uật  ủ  bị   o  ũng như  ó t     ng đấu tr nh phòng  h ng tội ph m  

[4]  ị   o kh ng  ó t nh tiết tăng nặng tr  h nhiệm h nh s    

[5] Qu  tr nh điều tr , truy t , bị   o đã tác động gi  đ nh khắ  ph  , bồi 

thường một phần thiệt h i  ho bị h i (với s  tiền 25 000 000 đồng), và đượ  bị h i 

bãi n i, xin gi m nhẹ h nh ph t. S u khi th   hiện h nh vi ph m tội bị   o đã 

th nh kh n kh i b o về h nh vi ph m tội - điều n y th  hiện bị   o đã ăn năn h i 

  i  Đ y        t nh tiết gi m nhẹ tr  h nhiệm h nh s  bị   o đượ  hư ng theo quy 

định t i đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51  ộ  uật Hình s .  

[6] Về tr  h nhiệm   n s : t i bi n b n   m việ  ng y 23/8/2022 v  

26/8/2022  ủ  T    n nh n   n t nh      i u với b   guyễn  im  h v  bị   o 

Phan Hoàng D thỏ  thuận về việ  bị   o  ó tr  h nhiệm tiếp t   bồi thường tổng s  

tiền 289 000 000 đồng, trong đó: tiền tổn thất tinh thần 149 000 000 đồng, tiền  ấp 

 ưỡng nu i  h u  guyễn H i A sinh ng y 12/9/2009  ho đến khi  h u tr n 18 tuổi 

   140 000 000 đồng, việ   ấp  ưỡng đượ  th   hiện một  ần  X t thấy giữ  bị   o 

v  bị h i đã t  thỏ  thuận đượ  s  tiền khắ  ph   bồi thường v  vậy Hội đồng x t 

xử ghi nhận s  t  nguyện n y  

[7] Về vật  hứng: đ i với phần đề nghị tị h thu ti u hủy v  tr    i t i s n 

 ho bị   o phù hợp với quy định  ủ  ph p  uật cho n n Hội đồng x t xử  hấp nhận  

Ri ng đ i với đề nghị gi o  ho  ơ qu n   nh s t điều tr    ng  n t nh      i u t m 

giữ đ  xử  ý s u    kh ng  ó  ăn  ứ, b i  ẽ qu  tr nh điều tr  đã   m rõ  hiế  xe mô 

t  hiệu E egents m u x nh, bi n ki m so t 94D1 - 081.75 là do Trần Văn R qu n 

 ý, việ  bị   o sử   ng xe v o việ  ph m tội th  R kh ng h y biết n n  ăn  ứ v o 

đi m   kho n 3 Điều 106  ộ  uật t  t ng h nh s  tr    i t i s n cho Trần Văn R 

mới đ m b o đúng quy định  ủ  ph p  uật. 

[9] Về  n phí: bị   o Phan Hoàng D ph i nộp  n phí h nh s  sơ th m v   n 

phí   n s   ó gi  ng  h, án phí  ấp  ưỡng nu i  h u  guyễn H i A theo quy định 

 ủ  ph p  uật  

V       ẽ tr n,  

Q YẾ   Ị  : 

1. Tuy n b  bị   o Phan Hoàng D ph m tội “G ết  g ờ ”. 

2. Căn  ứ đi m n kho n 1 Điều 123; đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 

 ộ  uật H nh s .  

 Xử ph t bị   o Phan Hoàng D 15 (mười  ăm) năm tù. Thời đi m  hấp 

h nh h nh ph t tù tính k  từ ng y 23/3/2022. 

3  Về xử  ý vật  hứng: Căn  ứ đi m   kho n 1, 2 Điều 47  ộ  uật H nh s ; 

    đi m  ,   kho n 2, đi m   kho n 3 Điều 106  ộ  uật t  t ng h nh s :  
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3.1 Tịch thu và ti u hủy: 01 (một)  on   o t   hế, phần  ưỡi bằng kim  o i 

m u đen,   n bằng nh   m u đen,  hiều   i 31 m;  

3 2 Tr    i  ho bị   o Phan Hoàng D: 01 (một)  o sơ mi   i t y m u đen, 

 ú  (nút)  o bằng kim  o i m u trắng, phí  trong b u  o ( ổ  o)  ó   ng  hữ “ ew 

F shion”; 01 (một) nón kết  ưỡi tr i m u v ng x m, phí  tr n nón  ó   ng  hữ 

“Ie oqsportif”; 01 (một) điện tho i  i động hiệu S msung m u đen, m n h nh   m 

ứng m y đã qu  sử   ng, kh ng ki m tr  t nh tr ng ho t động  ủ  m y, m y kh ng 

kh i động đượ ; 01 (một)   i  ặp m u đen, tr n  ặp  ó   ng  hữ “ V OS HI 

FASHIO ”. 

3.3 Tr    i  ho Trần Văn R 01 (một) xe m  t  hiệu E egents m u x nh, 

bi n ki m so t 94D1 - 081.75. 

(Vật c ứ g đ ợc quả  l  t    ục      à      dâ  sự t      c    u t eo 

biên bả  g  o   ậ  vật c ứ g  gày 17/8/2022).  

4. Về trách nhiệm dân s :  ăn  ứ Điều 584; Điều 585; Điều 591 Bộ luật 

dân s ; Điều 17 Luật H n nh n v  gi  đ nh: Buộc bị cáo Phan Hoàng D có trách 

nhiệm bồi thường cho gi  đ nh bị h i Dương  í h Th (do bà Nguyễn Kim Nh đ i 

diện nhận) s  tiền 289.000.000 đồng (H i trăm t m mươi  hín triệu đồng). 

5. K  từ ngày b n án có hiệu l c pháp luật hoặc k  từ ng y  ó đơn y u  ầu 

thi hành án củ  người đượ  thi h nh  n  ho đến khi thi hành xong, tất c  các kho n 

tiền, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn 

ph i thi hành án theo mức lãi suất quy định t i kho n 2 Điều 468 của Bộ luật Dân 

s  năm 2015  

6. Về án phí hình s  sơ th m: Căn  ứ kho n 2 Điều 136 Bộ luật T  t ng 

hình s ; kho n 1, 3 Điều 21; đi m a, c kho n 1 Điều 23; đi m a kho n 6 Điều 27 

Nghị quyết s  326/2016/U TVQH14 ng y 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

gi m, thu, nộp, qu n lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Phan 

Hoàng D ph i nộp 200.000 đồng (h i trăm ng n đồng) án phí hình s  sơ th m; 

7.450.000 đồng (b y triệu b n trăm năm mươi ng n đồng) án phí dân s  có giá 

ng  h v  300 000 đồng (b  trăm ng n đồng) án phí cấp  ưỡng nuôi cháu Nguyễn 

H i A. 

7. Trường hợp b n  n đượ  thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân s  th  người được thi hành án dân s , người ph i thi hành án dân s  

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế thi h nh  n theo quy định t i     Điều 6, 7 v  Điều 9 của Luật 

Thi hành án Dân s ; thời hiệu thi h nh  n được th c hiện theo quy định t i Điều 30 

của Luật Thi hành án Dân s . 

8. Án xử sơ th m   ng kh i, bị   o, bị h i  ó quyền kh ng   o b n  n 

trong thời h n 15 ng y, k  từ ng y tuy n  n.  gười  ó quyền, nghĩ  v   i n qu n 
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vắng mặt  ó quyền kh ng   o b n  n trong thời h n 15 ng y k  từ ng y nhận đượ  

b n  n hoặ  b n  n đượ  ni m yết   ng kh i  

                                                                TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM  

                                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA   
Nơ    ậ  : 
- TA D  ấp   o t i TPHCM; 

- VKSND  ấp   o t i TPHCM; 

- V S D t nh      i u;                      (đã ký) 

- S  tư pháp t nh      i u; 

- CTHADS t nh      i u; 

- CQCSĐT CA t nh      i u; 

- Bị   o; 

-  ị h i 

-  ưu                                                          
                                                                                       âu  ăn  ỹ 

 

 

 

 

 

 

 


